
 ベトナム語  

Hân Hoan Chào Đón các bạn đến với T/P Yoshikawa 

 

Nhằm hỗ trợ cho những người ngoại quốc đang sinh sống tại T/P Yoshikawa , có phát hành 

những bản tin bằng ngoại ngữ và mong rằng hữu ích cho các bạn . 

 

Các thông tin đính kèm :                                

① Cách bỏ rác   ② Nỏi tập trung lảnh nan kni thiện tai xấy ra 

③ Cách ứng xử và các quy định trong cuộc sống ④ Hoạt động của Hội Tự Trị 

 ⑤ ”chế độ hỗ trợ cho người nước ngoài” và ”bản đồ những quán ăn có thể nói tiếng  

nước ngoài” 

Dịch vụ được hỗ trợ bằng tiếng nước ngoài                       

▼Hơn nữa , để có thể biết thêm những thông tin cần thiết cho đời sống các bạn có thể xem trên 

các trang web sau đây : 

① Đối với người nước ngoài  

 ( Thông tin hữu ích cho người nước ngoài trong thành phố ) 

http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/26,8388,167,837,html  

 

② Hướng dẫn Đời Sống Saitama 

 ( Do Saitamaken ) 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/seikatsu-guide.html 

③ Thông tin về đời sống bằng nhiều ngôn ngữ 

 ( Do Hiệp Hội Quốc Tế Hóa ) 

http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html  

▼Tư vấn qua điện thoại bằng nhiều ngôn ngữ . Cung cấp thông tin theo TEL sau : 

○Trung tâm trợ giúp tổng hợp cho người nước ngoài của tỉnh SAITAMA  

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/sogo-sodan.html 

TEL：048-833-3296  FAX：048-833-3600 

Các Ngôn Ngữ : Tiếng Anh , tiếng Tây-Ban-Nha , tiếng Bồ-Đào Nha , tiếng 

Hàn-Quốc – 

Triều-Tiên , tiếng Phi-Luật-Tân , tiếng Thái-Lan , tiếng Việt-Nam . 

Ngày giờ : Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hằng tuần ( ngoại trừ ngày Lễ và từ ngày 

29/12 đến 3/1 ) và t ừ 9:00 đến 16:00 . 

 

 

 

Nơi hỏi thăm : thuộc Ban Xúc Tiến Thị Dân tham gia sinh hoạt xã hội của Tòa Hành 

Chính T/P Yoshikawa 

TEL : 048-982-9685   FAX : 048-981-5392 

    E-mail：shiminsanka2@city.yoshikawa.saitama.jp 

http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/26,8388,167,837,html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/seikatsu-guide.html
http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/sogo-sodan.html
mailto:shiminsanka2@city.yoshikawa.saitama.jp
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Tuần thứ 3 Ngày thứ 

 và ngày lễ không thu gom

Tuần thứ 3 Ngày thứ 

 và ngày lễ không thu gom
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Các loại giấy

・

●Tốn phí

●Hãy liên hệ trung tâm
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Không thể quăng ở nơi

thu gom rác

◆Tháng 5 đến tháng 9 lịch thu gom giấy – quần áo  - chai nhựa có sự thay đổi 2 tuần 1 lần.

 Hãy kiểm tra kỹ lịch quăng rác.

●Hãy rửa sạch bên

trong trước khi

●Lấy nắp ra quăng vào

rác đốt được

●Tháo nhãn dán trước
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Lon

Những đồ đạc, đồ điện gia dụng chẳng hạn có chiều dài quá

50cm

●Hãy rửa sạch bên

trong trước khi

●Hãy rửa sạch bên

trong trước khi

●Lấy nắp chai để quă

ng　 riêng

●Phân loại và cột bằng

dây trước khi quăng

●Những loại giấy bị dơ

hoặc dính dầu mỡ ,

giấy than, hình ảnh khô

ng tái chế được.

hãy quăng vào rác đốt đ

ược.

Giấy -

quần áo

Mỗi

tuần

Những đồ vật th

ành phố không

thu gom

●Hãy liên hệ với  phò

ng môi trường ủy ban th

ành phố yoshikawa

Rác liên quan đến

kinh doanh

Máy vi tính

Vỏ xe – pin ác quy Gạch – gạch khối

Tủ lạnh  Máy giặt

Máy lạnh

Tivi

Chuyển nhà để lại số

lượng rác lớn

Thùng giấyTạp chí-sách vở
Báo

( quảng cáo)

Bóng đèn điện –

 đèn tuýp

Đồ đo nhiệt

độ

Lon chuyên đựng thức uống

Lon chuyên đựng thức ăn

Lon chuyên đựng thức uống

Lon chuyên đựng thức ăn

quần áo

Ngày

thứ

Các loại thủy tinh

Sản phẩm nhựa plastic

Cục pin

　Bình xịt

Ngày

thứ

Mỗi tuần

Ngày thứ
Nhánh cây

Mỗi

tuần

Các sản phẩm

bằng kim loại

●Đối với bình xịt hãy

quăng khi sử dụng hết

Cao su-sản phẩm

bằng da

Các loại đồ gốm sứ

 ( chẳng hạn như dĩa)

Các loại  đồ điện

gia dụng cỡ  nhỏ

Ngày

thứ

việt namCách phân loại - quăng rác và tái chế

①Lấy nắp ra ⇒ ②rửa sạch bên trong  ⇒ ③đạp

dẹp

Bật lửa

Chiều dài dưới 50cm

Đường kính 1 nhánh không quá 10cm

Rác sống

Những chai

nhựa có dán k

ý hiệu này

Ngày

thứ

・Quăng rác vào nơi quy định tập trung rác

 trước 8 giờ sáng của ngày thu gom rác

・Sử dụng bao rác trong hoặc có màu đục

・Giữ gìn vệ sinh nơi tập trung rác

Nơi hướng dẫn ủy ban thành phố

　Yoshikawa  phòng môi trường　982-9696 (rác thông thường)

　　　　　trung tâm môi trường   983-2281 (rác khổ lớn)

●Đối với rác sống hãy

loại bỏ hết nước  trước

khi quăng

●Hãy ghi chữ キケン
khi quăng đồ thủy tinh

bị vỡ, dao…

●Đừng tháo rời từng

phần các đồ điện gia

dụng khi quăng



khu vực asahi
tên phố lon chai giấy-quần áo rác đốt được rác không đốt được rác độc hại chai nhựa

kamiuchikawa thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2-tuần thứ 4

shimouchikawa thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2-tuần thứ 4

hachiko shinden thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2-tuần thứ 4

nabekoji thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2-tuần thứ 4

kawafuji thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2-tuần thứ 4

minami hiroshima thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2-tuần thứ 4

juikken thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2-tuần thứ 4

khu vực miwanoe
tên phố lon chai giấy-quần áo rác đốt được rác không đốt được rác độc hại chai nhựa

miwanoe (ichi-ni chome) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

dojo thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

iijima thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

hanwari thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

kato thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

yoshiya (ichi-ni chome) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

sekishinden (ichi-ni chome) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

kamisasazuka (ichi-ni chome) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

ainoya (ichi-ni chome) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

nakai (ichi-ni chome) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

shishimizuka thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

saranuma (ichi-ni chome) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

nakajima (ichi-ni chome) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

komatsugawa thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

futatsunuma (ichi-ni chome) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

hirakata shinden thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

fukai shinden thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1-tuần thứ 3

khu vực yoshikawa
tên phố lon chai giấy-quần áo rác đốt được rác không đốt được rác độc hại chai nhựa

suka thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2, tuần thứ 4

kawano thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2, tuần thứ 4

kawadomi thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2, tuần thứ 4

seki thứ 3 thứ 5 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 2, tuần thứ 4

yoshikawa (trừ khu trung tâm) thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 2 - thứ 5 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4

yoshikawa (ichi-ni chome) thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 2 - thứ 5 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4

hiranuma 51,khu số 51 , khu số 196-213 thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 2 - thứ 5 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4

hiranuma khu số 1-316 thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3

hiranuma ichi chome thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3

ho khu số 1-316 thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3

ho khu số 418-974 thứ 2 thứ 4 thứ 4 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 4 tuần thứ 1, tuần thứ 3

ho ichi chome thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3

kiuri (ngoại trừ khu phía nam của nhà ga) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1, tuần thứ 3

kiuri ichi chome thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3

kiuri ni-san chome thứ 4 thứ 6 thứ 6 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 2 - thứ 5 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 2, tuần thứ 4

takadomi (ngoại trừ khu phía nam của nhà ga) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1, tuần thứ 3

takadomi  ichi-ni chome thứ 4 thứ 6 thứ 6 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 2 - thứ 5 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 2, tuần thứ 4

takahisa (ngoại trừ khu phía nam của nhà ga) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1, tuần thứ 3

takahisa  ichi-ni chome thứ 4 thứ 6 thứ 6 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 1, tuần thứ 3

nakasone (ngoại trừ khu phía nam của nhà ga) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1, tuần thứ 3

nakasone ichi-ni chome thứ 4 thứ 6 thứ 6 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 1, tuần thứ 3

doniwa (ngoại trừ khu phía nam của nhà ga) thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1, tuần thứ 3

doniwa ichi-ni chome thứ 4 thứ 6 thứ 6 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 1, tuần thứ 3

tomishinden thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1, tuần thứ 3

kiuri shinden thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 1, tuần thứ 3

sakaecho thứ 2 thứ 4 thứ 4 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 3 - thứ 6 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 4 tuần thứ 2, tuần thứ 4

shinei ichi-ni chome thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4

nakano thứ 2 thứ 4 thứ 4 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 4 tuần thứ 1, tuần thứ 3

kiyomino ichi-go chome thứ 3 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 4 - thứ 7 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3

yoshikawa danchi thứ 5 thứ 2 thứ 2 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 3 - thứ 6 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 3 thứ 2 tuần thứ 2, tuần thứ 4

nakagawadai thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3

chuo tochi kukaku seiri chiku thứ 6 thứ 3 thứ 3 tuần thứ 1, tuần thứ 3 thứ 4 - thứ 7 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 3 thứ 3 tuần thứ 2, tuần thứ 4

minami ichi-ni-go chome thứ 4 thứ 5 thứ 5 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 3 - thứ 6 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 3 thứ 5 tuần thứ 1, tuần thứ 3

minami san-yon chome thứ 4 thứ 6 thứ 6 tuần thứ 2, tuần thứ 4 thứ 2 - thứ 5 thứ 4 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 3 thứ 6 tuần thứ 1, tuần thứ 3

    Tháng 5 đến tháng 9 lịch thu gom giấy – quần áo và chai nhựa có sự thay đổi 2 tuần 1 lần. Hãy kiểm tra kỹ lịch quăng rác.

lịch thu gom rác
hãy kiểm tra ngày thu gom rác theo tên các khu phố sinh sống



tên gọi phân loại tên gọi phân loại tên  gọi phân lọai 品名  tên gọi 分別 phân loại

máy bơm không khí( các loại) rác không đốt được bình xịt (dạng lon) rác độc hại

bàn ủi rác không đốt được máy sưởi xài dầu rác khổ lớn

đá (than) xử lý rác nguy hiểm cây dù rác khổ lớn

thùng thiết đựng dầu  rác không đốt được giầy rác đốt được máy hút bụi cầm tay rác không đốt được

vớ rác đốt được kẹp phơi đồ (bằng kim loại) rác không đốt được piano (piano điện tử) rác khổ lớn

đèn tuýp rác độc hại kẹp phơi đồ(bằng nhựa) rác đốt được piano (thẳng đứng, đại dương cầm) xử lý rác nguy hiểm

quạt máy rác khổ lớn máy sưởi rác khổ lớn

quạt máy (để bàn) rác không đốt được băng video rác đốt được

dây điện nối dài rác không đốt được máy game rác không đốt được máy hút bụi rác khổ lớn máy ghi âm, ghi hình rác khổ lớn

lò nướng rác không đốt được phần mềm game rác đốt được mềm rác khổ lớn

nắp bồn ngâm rác khổ lớn lọ mỹ phẩm rác không đốt được tủ chống cháy xử lý rác nguy hiểm máy làm khô mền rác khổ lớn

túi đựng đồ đánh gôn, gậy đáng gôn rác khổ lớn cân trọng lượng rác không đốt được máy in rác khổ lớn

màn cửa rác đốt được bê tông xử lý rác nguy hiểm bánh xe(ôtô, xe gắn máy) xử lý rác nguy hiểm thức ăn động vật ( dạng lon) lon

màn cửa cuộn tròn hơn 50 cm rác khổ lớn chiếu-đá ủ men-đất xử lý rác nguy hiểm thắt lưng rác đốt được

thảm rác khổ lớn ghế rác khổ lớn ＤＶＤ  đĩa dvd rác đốt được nón bảo hiểm rác đốt được

vỏ sò, vỏ ốc rác đốt được xe 3 bánh rác khổ lớn máy nghe dvd rác khổ lớn

ấm nấu nước rác không đốt được

mềm điện rác khổ lớn nồi, ấm rác không đốt được

kiếng rác không đốt được CD đĩa cd rác đốt được bóng đèn tròn rác độc hại thảm giữ ấm rác khổ lớn

kie671ng hơn 50 cm rác khổ lớn máy nghe CD rác khổ lớn máy hâm nóng thức   ăn rác khổ lớn chất giữ lạnh rác đốt được

cây dù (các loại) rác không đốt được máy nghe CD (cầm tay) rác không đốt được máy điện thoại rác không đốt được thùng nhựa rác đốt được

máy giữ ẩm, máy làm sạch không khí rác không đốt được nam châm(cục huých) rác đốt được máy điện thoại (có máy fax kèm theo) rác khổ lớn

nam châm (loại cứng) rác không đốt được đồng hồ (bằng gỗ, nhựa) rác đốt được mền lông ( cuộn   tròn trên 50 cm) rác khổ lớn

đồ lót rác đốt được đồng hồ (bằng thủy tinh, kim loại) rác không đốt được

bếp ga rác khổ lớn xe đạp rác khổ lớn đồng hồ      ( trên 50 cm) rác khổ lớn bật lửa rác độc hại

bếp ga (để bàn) rác không đốt được sạc pin rác không đốt được máy radio băng ( kèm cd) rác khổ lớn

ga lon rác độc hại máy cắt giấy giấy dao (bọc giấy chú ý nguy hiểm) rác không đốt được máy radio băng (không kèm cd) rác không đốt được

bình chữa cháy xử lý rác nguy hiểm nồi lẩu rác không đốt được máy radio băng (hơn 50 cm) rác khổ lớn

bình chữa cháy (dạng phun) rác độc hại thú bông rác đốt được balô rác đốt được

dụng cụ chiếu sáng rác không đốt được thú bông (trên 50cm) rác khổ lớn

dụng cụ chiếu sáng (hơn 50 cm) rác khổ lớn

kiếng (bọc giấy cảnh báo nguy hiểm) rác không đốt được đồ chứa nước(thủy tinh) rác không đốt được cây kéo rác không đốt được gạch xử lý rác nguy hiểm

kiếng (hơn 50 cm) rác khổ lớn đồ chứ nước (bằng nhựa) rác đốt được máy tính (bao gồm máy, note) tái chế máy tính

lon (dùng trong ăn uống) lon đồ chứa nước (hơn cm) rác khổ lớn máy tính(màn hình) tái chế máy tính máy đánh chữ rác khổ lớn

lon (dùng ngoài  ăn uống) rác không đốt được nồi cơm   điện (các loại) rác không đốt được pin máy tính xử lý rác nguy hiểm

chất làm khô rác đốt được ván trược tuyết) rác khổ lớn thùng xốp rác đốt được

pin khô rác độc hại giầy trượt tuyết rác đốt được

bảng phân loại rác
những loại rác nguy hại sẽ không thu hồi, hãy mang đến nơi mua, hoặc nhờ đến công ty chuyên xử lý rác

hàng a

hàng ta

hàng ka

thảo luận với cửa hà

ng bán điện thoại
điện thoại

rác điện gia dụng tái

chế
máy lạnh

máy xấy khô quần áo
rác điện gia dụng tái

chế

rác điện gia dụng tái

chế
máy điều hòa

pháo hoa (cho v ào nước trước khi

vất)
rác đốt được

rác điện gia dụng tái

chế
máy giặt

hàng sa

hàng ra

hàng na

hàng ha

hàng wa

rác điện gia dụng tái

chế
tủ lạnh-tủ đông

hàng ma

tấm trải giường (cuộn tr ò n hơn 50

cm)
rác khổ lớn

miếng d á n giữ ấm (loại sử dụng 1

lần)
rác không đốt được

máy giữ ẩm, máy làm sạch không khí

loại hơn 50 cm

dao phay ( gó i giấy cảnh báo nguy

hiểm)
rác không đốt được

rác không đốt được

dao cạo(bọc giấy cảnh b á o nguy

hiểm)
rác không đốt được

rác khổ lớn

dao (lưỡi)bọc giấy cảnh b á o nguy

hiểm



 

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

 
The evacuation areas 

재해시 수용 피난 장소 
灾害时候的避难場所 

Nơi tập trung lánh nạn khi thiên tai xảy ra 



Nơi tập trung lánh nạn khi thiên tai xảy ra 

「Nơi tập trung lánh nạn khi thiên tai xảy ra」là nơi lánh nạn khi có thiên tai 

như là động đất v.v.   

Hãy nhớ nơi lánh nạn ở gần nhà bạn. 

Trong trường hợp đang đi ra ngoài thì hãy lánh nạn ở nơi gần đó nhất.  

 

Vị trí trên 

bản đồ 

Danh sách nơi lánh nạn 

Tiếng Nhật Việt 

①  旭小学校 Trường tiểu học Asahi 

②  旭地区センター Trung tâm cộng đồng khu Asahi 

③  中央中学校 Trường trung học Chuo 

④  吉川小学校 Trường tiểu học Yoshikawa 

⑤  関小学校 Trường tiểu học Seki 

⑥  栄小学校 Trường tiểu học Sakae 

⑦  市民交流センターおあしす Trung tâm giao lưu Oasis 

⑧  老人福祉センター Trung tâm Phúc lợi cho người già 

⑨  南中学校 Trường trung học Minami 

⑩  北谷小学校 Trường tiểu học Kitaya 

⑪  中央公民館 Trung tâm cộng đồng 

⑫  県立吉川美南高等学校 
Trường công lập cấp 3 

Yoshikawa Minami 

⑬  中曽根小学校 Trường tiểu học Nakasone 

⑭  美南小学校 Trường tiểu học Minami 

⑮  児童館 ワンダーランド Nhà văn hóa thiếu nhi Wonderland 

⑯  三輪野江小学校 Trường tiểu học Miwanoe 

⑰  東中学校 Trường trung học Higashi 

⑱  総合体育館 Trung tâm thể dục thể thao  

 



Cách ứng xử và các quy định trong cuộc sống 

1. Cách vất rác 
 

Rác ở nhật bản được phân loại trước khi vất .  

Việc này có thể sẽ không giống đất nước của bạn, vì thế hãy cùng nhau kiểm tra chắc chắn trước khi vất 

rác. Trong  trường hợp vất rác không đúng theo quy định ( chẳng hạn như cách phân loại, ngày vất rác, 

nơi vất ) , thì rác này sẽ không được mang đi. 

Trong 1 số trường hợp vất rác sai có thể gây ra những rắc rối cho người sống trong khu vực. 

 

 

 

2. vấn đề tiếng ồn 
 

Cần chú ý đến vấn đề gây ra tiếng ồn để tránh làm phiền những người sinh sống xung quanh. 

Trong cùng 1 khu vực sinh sống , thì thời gian sinh hoạt của  mọi người khác nhau. 

 Đêm khuya hoặc sáng sớm  không  sử dụng các loại nhạc cụ gây tiếng ồn, tụ tập gây ồn ào, không sử 

dụng máy giặt... 

 Ngoài ra, khi tổ chức tiệc cũng  chú ý không gây ồn ào trong trường hợp sàn làm bằng gỗ, cần phải trải 
tấm nệm lót. 
 
 
 
 
 

3. Tuân thủ những  điều đang bị cấm 
 

 Không được đóng đinh hoặc đục lỗ trên cột, trên tường. 

 Lúc ký kết hợp đồng thuê nhà với công ty bất sản, có điều khoản quy định, ngoài người cùng cư 
trú thì người khác không được phép vào cư trú. 

 Phải thanh toán số tiền thuê nhà theo  hợp đồng trong  thới gian quy định. 
 

※Hãy cùng nhau vui vẻ sinh sống và tuân thủ các quy tắc ứng sử , các quy định ở nhật bản. Có thắc 

mắc gì, hãy nghe  theo hướng dẫn của những người sống xung quanh. 
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hoạt động giao lưu
hoạtđộngphòngchốngtội

phạm・thiêntai
hoạt động làm sạch 

đẹp đường phố
cung cấp thông tin

tổ chức các sự kiện giao lưu 

vui chơi cho trẻ em và cả 
người lớn trong khu vực.
●hội thao của người dân 

trong thành phố

●lễ hội mùa hè
●bài thể dục namaran
●chẳng hạn như các sự kiện 

giao lưu quốc tế

tổ chức các hoạt động xây

dựng, khắc phục thiên tai, 

thảm họa, tạo nên một thành

phố an toàn, không có tội

phạm.
●tuần tra phòng chống tội phạm

●hoạt động hỗ trợ giờ tan trường

●chẳng hạn như các hoạt động 

huấn luyện phòng chống tai họa

tổ chức các hoạt động quan 

tâm đến môi trường, chẳng 

hạn như thu gom tài nguyên, 

quản lý khu vực chứa rác,

vệ sinh dọn dẹp công viên, 
đường phố trong khu vực.
●hoạt động làm sạch đẹp các 

con đường trong thành phố

●thực hiện việc dọn dẹp sạch sẽ

●chẳng hạn như thu gom tài 

nguyên

thông tin của thành phố, 

thông tin của hội tự trị sẽ 

được thông báo trên bảng 

hoặc bản thông báo chuyển 
đến từng nhà. báo giấy của 

thành phố sẽ được phát 
hàng tháng.
●cung cấp tin tức

●bản thông báo chuyển đến

từng nhà
●chẳng hạn như quản lý 

bảng thông báo

ví dụ về các hoạt động của hội tự trị

tạo ra một khu vực sinh sống an tâm, an toàn chẳng hạn như bảo vệ những đứa trẻ tránh khỏi những người lạ mặt,ngăn chặn tội

phạm trộm cắp, đốt phá. đặc biệt những năm gần đây khi xuất hiện thiên tai, bão lũ thì sự giúp đỡ của người dân trong khu vực là rất

quan trọng,vì thế sự kết nối với từng người từng người la rất quan trọng. nhân dịp này hãy tham gia vào hội tự trị nhé.

c ù n g  h ộ i  t ự  t r ị  t ạ o  d ự n g  n ê n  m ộ t  t h à n h  p h ố  t ư ơ i  đ ẹ p

※tùy theo các hội tự trị khác nhau các hoạt động sẽ thay đổi

hãy liên hệ với hội trưởng hoặc hội viên hội tự trị nếu (muốn tham gia hội), (muốn nghe thử thêm thông tin), 

(muốn chào hỏi khi chuyển đến)

trong trường hợp bạn không biết về hội tự trị trong khu vực sinh sống, hãy liên hệ theo thông tin liên lạc có ghi 

phía dưới.
phòng hỗ trợ các hoạt động của người dân thành phố Yoshikawa
〒342-8501 1-1,kiyomino phố Yoshikawa ☎ 048(982)9685 FAX 048(981)5392

tờ quảng cáo này đã có từ năm reiwa thứ nhất. Được soạn thảo từ sự hợp lực của hội liên hội tự trị thành phố yoshikaw và sinh viên đại học trong thành phố thông qua buổi học về chủ đề cần giải quyết trong khu vực.

lễ hội giáng sinh

huấn luyện cứu tế trong 

trường hợp khẩn cấp

hoạt động làm sạch đẹp các con

đường trong thành phố

tạp chí quảng cáo về thành phố
bản tin

tuần tra phòng

Chống tội phạm

các sự kiện giao lưu 

quốc tế
thu gom tài nguyên



☆tình nguyện viên biên phiên dịch

dịch các thông báo bằng thư của ùy ban thành 

phố, phiên dịch trong lúc làm các thủ tục ở ủy ban 

thành phố

nếu có nguyện vọng sử dụng phiên dịch hãy liên 

hệ phòng hỗ trợ các hoạt động của người dân 

thành phố

ngôn ngữ： tiếng việt /  tiếng trung quốc / 

tiếng hàn quốc / tiếng anh

nơi tư vấn: phòng hỗ trợ các hoạt động của 

người dân thành phố

( lầu 2 trong ủy ban thành phố)

số điện thoại： 048-982-9685

”chế độ hỗ trợ cho người nước ngoài”

・không thể đọc những thông báo bằng thư của ủy 

ban thành phố

・không biết các thủ tục thực hiện ở ủy ban thành phố

・muốn học tiếng nhật

・không biết tiếng nhật giao tiếp hàng ngày trong

cuộc sống

・không biết nơi tìm hiểu thông tin

☆hỗ trợ các lớp dạy tiếng nhật cho 
học sinh, trẻ em người nước ngoài

các học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có 

thể thay đổi 1 phần giờ học để có thể tham gia các 
lớp học tiếng nhật

nếu có nguyện vọng sử dụng hãy trao đổ với 

trường học

”chế độ hỗ trợ cho người nước ngoài” và

”bản đồ những quán ăn có thể nói tiếng 

nước ngoài”

2021.3
吉川市自治連合会・吉川市

・muốn đọc trang web của thành phố Yoshikawa 

bằng nhiều thứ tiếng

trả lời bằng tiếng nước ngoài đối với những khó 

khăn và những điều muốn biết trong cuộc sống sinh 

hoạt hàng ngày ở nhật bản

Ngày giờ: mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu 9:00 –

16:00 (ngoại trừ ngày lễ, ngày 29 tháng

12 đến 3 tháng 1)

số điện thoại： 048-833-3296

Foreign language

https://www.city.yoshikawa.saitama.jp

Yoshikawa city       

☆Lớp Học Nhật Ngữ
Bạn có muốn đàm thoại bằng Nhật ngữ không?

Hãy học những từ ngữ Nhật Ngữ cần thiết cho đời

sống hàng ngày. Lệ phi : Miễn phí.
Ngày giờ : Thứ Ba hàng tuần

Sáng tứ 10 giờ đến 12 giờ

Tối tứ 19 giờ đến 21 giờ

Điạ điếm : Trung Tâm Giao Lưu OASIS Lầ 2.

Nơi bàn thảo : Văn phòng Hiệp Hội Giao Lưu Quốc 
Tế T/P Yoshikawa.

Điện thoại: 048-982-9685

chọn lựa ngôn ngữ

tiếng việt



あ❶ SAMILA
quán ăn thái. thể giao đến nếu đặt trên 2 món.

hãy đặt trước 1 ngày.

①kawafuji 3667-2
②080-3470-3417
③11:00～15:00

17:00～23:00
④ngày nghỉ không cố định

tiếng thái lan

Kanchaneeさん

❷ Efes Street Kitchen
đã mở cửa từ tháng 12 năm 2020. 

có thể ăn món kebab đã thắng giải thưởng lớn. 

①ho 1-27-4-102
②048-949-6191
③11:00～23:00
④thứ hai

tiếng thổ nhĩ kỳ

tiếng anh

khung cảnh nhẹ nhàng của quán cari

nổi tiếng với món cari gà và bánh cheese

❸ JAHAN

①ho 1-27-4-1F
②048-915-5644
③11:00～14:30

17:00～22:30
④thứ năm cuối cùng hàng tháng

tiếng hindi

tiếng nepal

Nabinさん

①takahisa 1-9-22
②048-981-1619
③11:00～15:00

17:00～22:30
④không nghỉ Sagarさん

❻ SIRJANA
quán cari với món bánh nan nổi tiếng

món ăn đề xuất cari gà

①takadomi 1-27-9
②048-915-7771
③11:30～14:00

17:30～22:00
④chủ nhật

khung cảnh ấm cúng phong cách quán ăn hàn quốc

nổi tiếng với món chidimi, món gà yanyom

❺ DEGUYA tiếng hàn quốc tiếng trung quốc

①địa chỉ ②số điện thoại ③giờ hoạt động ④ngày nghỉ cố định nhân viên trong quán có thể nói tiếng nước ngoài

2

3

4

5

6

1

có rất nhiều

quán ăn ngon

quán ăn Việt Nam trước nhà ga xe điện

nổi tiếng với món phở, gỏi cuốn..

①ho 1-3-4-2F
②048-972-6505
③10:00～14:30

17:00～23:00
④thứ 3

❹ NGON tiếng việt

①ainoya 2-50
②048-972-5968
③11:30～14:30

17:00～22:00
④thứ hai

吴さん

❽ FUKUGEN
quán ăn trung quốc với thực đơn phong phú

món ăn đề xuất đậu hủ tứ xuyên

tiếng trung quốc

8

※ có trường hợp thay đổi thời gian kinh hoanh. hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi hoặc xem thông tin cụ thể trên trang homepage

City hall

Fire station

金さん

❼ RASHOU tiếng hàn quốc

①minami 3-2-3
②048-983-7326
③10:00～20:00
④thứ 3

tiệm thịt nướng và kinh doanh các loại kimchi do

gia đình chế biến

có thể đặt kimchi thông qua net

7

”bản đồ những 

quán ăn có thể nói tiếng nước ngoài”

：có thể giao đến nhà

：có thể mang về

tiếng anh

tiếng hindi

tiếng nepal

tiếng anh


